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	UBND TỈNH TÂY NINH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:           /BC-SNNMT
	   Tây Ninh, ngày        tháng 02 năm 2026


BÁO CÁO


Tổng kết việc thực hiện công tác bồi thường thiệt hại đối với cây trồng, 

vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tổng kết việc thực hiện công tác bồi thường thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Kết quả thực hiện bồi thường thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN BÁO CÁO
Theo quy định tại khoản 6 Điều 103 Luật đất đai năm 2024 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi theo quy trình sản xuất do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc do địa phương ban hành theo quy định của pháp luật; đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi quy định tại Điều này bảo đảm phù hợp với giá thị trường và phải xem xét điều chỉnh khi có biến động để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất”.

Đồng thời, tại Điều 14a Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai: 
“1. Trường hợp bồi thường đối với cây lâu năm là loại cho thu hoạch nhiều lần quy định tại khoản 2 Điều 103 Luật Đất đai mà không xác định được sản lượng vườn cây còn chưa thu hoạch tương ứng với số năm còn lại trong chu kỳ thu hoạch thì mức bồi thường được tính bằng giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây.

2. Trường hợp khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi quy định tại khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai mà chưa có quy trình sản xuất cây trồng, vật nuôi được cấp có thẩm quyền ban hành thì căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để ban hành.”
Trên thực tế, trước khi hợp nhất, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất và mức bồi thường cụ thể khi nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản hoặc vật nuôi khác mà không thể di chuyển trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và UBND tỉnh Long An đã ban hành Quyết định số 54/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An. 
Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã và đang triển khai nhiều dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông, khu - cụm công nghiệp, khu dân cư và các dự án trọng điểm theo quy hoạch tỉnh. Quá trình thực hiện các dự án phát sinh nhu cầu thu hồi đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, trong đó có diện tích đất đang sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.
Tuy nhiên, hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh sau hợp nhất đang tồn tại 02 đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất do 02 tỉnh trước đây ban hành, gây khó khăn cho công tác áp dụng đơn giá để thực hiện công tác bồi thường.
Bên cạnh đó, từ thực tiễn cho thấy, cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh có nhiều thay đổi theo hướng chuyển đổi sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và thích ứng biến đổi khí hậu. Một số loại cây trồng mới, mô hình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản phát sinh. Đồng thời, giá giống, vật tư, chi phí đầu tư sản xuất nông nghiệp có sự biến động theo thị trường, làm cho một số mức đơn giá bồi thường không còn phù hợp với điều kiện thực tế.
 Do đó, việc ban hành Quyết định ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập là điều cần thiết nhằm thiết lập khung pháp lý đầy đủ, đồng bộ, kịp thời, đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với quy định pháp luật có liên quan và thực tiễn sản xuất tại địa phương.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật
UBND tỉnh Long An (trước khi sáp nhập) đã ban hành Quyết định số 54/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An.

UBND tỉnh Tây Ninh (trước khi sáp nhập) đã ban hành Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản hoặc vật nuôi khác mà không thể di chuyển trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
2. Kết quả thực hiện
2.1. Kết quả thực hiện Quyết định số 54/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của UBND tỉnh Long An (trước đây)

Các dự án đã được áp dụng bồi thường cụ thể: 
(1) Chỉnh trang mở rộng vỉa hè đường Nguyễn Cửu Vân; 
(2) Nâng cấp mở rộng Đường từ kênh Bo Bo đến cầu Thủ Thừa; 
(3) Công trình Đường tỉnh 836B; 
(4) Đường dây điện 110KV An Thạnh - Thạnh Hóa; 
(5) Tạo quỹ đất sạch đối với khu đất đã thu hồi của Công ty lương thực Long An; 
(6) Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây; 
(7) Khu đô thị thị trấn Cần Giuộc - Phía Bắc; 
(8) Giải phóng mặt bằng để xây dựng cầu, đường dẫn vào 03 cầu trên ĐT.827E; 
(9) Đường N18 kết hợp Khu dân cư thị trấn; 
(10) Khu tái định cư Tân Tập; 
(11) Đường dẫn vào 03 cầu trên ĐT.827E; 
(12) Khu tái định cư ĐT.827E; 
(13) Công trình lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 220kV Cần Đước;
(14) Trạm 110kV Phước Lý (KCN Cầu Tràm) và đường dây đấu nối;
(15) Trạm 110kV Tân Trụ và đường dây 110kV đấu nối trạm Tân Trụ; 
(16) Khu tái định cư huyện Tân Trụ; 
(17) Giải phóng mặt bằng để xây dựng cầu, đường dẫn vào 03 cầu trên ĐT.827E qua địa bàn xã Tân Trụ và xã Vàm Cỏ; 
(18) Khu công nghiệp Thịnh Phát mở rộng; 
(19) Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ tại xã Thanh Phú; 
(20) Nâng cấp, mở rộng ĐT 830C; 
(21) Cụm công nghiệp Tân Phú; 
(22) Đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Lộc Giang; 
(23) Khu đô thị mới Tân Mỹ (930 ha); 
(24) Khu dân cư tại xã Đức Lập; 
(25) Đường vào Trường THPT Hậu Nghĩa;...

2.2. Kết quả thực hiện Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 của UBND tỉnh Tây Ninh (trước đây)

Các dự án đã được áp dụng bồi thường cụ thể: 
(1) Dự án Xây dựng Trường Bắn Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh/QK7; 
(2) Dự án thành phần 4 - Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài; 
(3) Dự án Đường liên tuyến kết nối vùng N8-787B-789 (dự án thành phần 3 – tuyến đường ĐT.789); 
(4) Dự án đầu tư các dự án Trong khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài; 
(5) Dự án Công trình cải tạo phân pha đường dây 110kV Trảng Bàng 2 - Bến Cầu;...

2.3. Kinh phí thực hiện chi trả bồi thường đối với cây trồng và vật nuôi

Tổng kinh phí thực hiện chi trả bồi thường đối với cây trồng và vật nuôi 30 công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với tổng kinh phí: 6.964.669.946 đồng. Trong đó:
- Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trước sáp nhập thực hiện chi trả bồi thường đối với cây trồng và vật nuôi cho 05 công trình, dự án với tổng kinh phí: 2.746.270.910 đồng.

- Trên địa bàn tỉnh Long An trước sáp nhập thực hiện chi trả bồi thường đối với cây trồng và vật nuôi cho 25 công trình, dự án với tổng kinh phí: 4.218.399.036 đồng.

III. ĐÁNH GIÁ

1. Đánh giá kết quả đạt được

Nhìn chung, thời gian qua việc áp dụng Quyết định số 54/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của UBND tỉnh Long An và Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 của UBND tỉnh Tây Ninh cơ bản được sự đồng thuận của người dân có tài sản bị ảnh hưởng trong khu vực thực hiện dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án được liên tục, đảm bảo tiến độ triển khai, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Khó khăn, vướng mắc 

a) Đối với Quyết định số 54/2024/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của UBND tỉnh Long An (trước sáp nhập)

Trong quá trình thực hiện công tác kiểm đếm, ghi nhận hiện trạng thực tế áp giá, lập phương án bồi thường phát sinh một số vấn đề khó khăn như sau:

- Phát sinh một số loại cây trồng không có đơn giá bồi thường thiệt hại.

- Có một số vườn không phải là vườn chuyên canh, trồng rất nhiều loại cây và không xác định được cây trồng chính đồng thời mật độ không theo quy định. 
- Tại khoản 3 Điều 5 quy định việc bồi thường chi phí di chuyển đối với cây trồng chưa cho thu hoạch nhưng có thể di chuyển nhưng chưa quy định cụ thể về việc có loại trừ áp dụng đối với các loại cây trồng đã được tính bồi thường được quy định tại tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 không. 

- Chưa thống nhất về cách tính kích thước cây trồng đối với cây trồng “trên đất và dưới đất” tại Mục II, Mục III và Mục IV Phụ lục II dẫn đến không đồng bộ, thống nhất gây khó trong công tác bồi thường.
- Đối với bồi thường thiệt hại vật nuôi (thủy sản và vật nuôi khác): Chưa có quy định bồi thường thiệt hại do thu hoạch sớm, khó xác định giá trị bồi thường thực tế. Ngoài ra, chưa có đơn giá, định mức bồi thường, hỗ trợ đối với cá giống, cá bột.

b) Đối với Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 của UBND tỉnh Tây Ninh (trước sáp nhập)

- Phát sinh một số loại cây trồng không có đơn giá bồi thường thiệt hại: Cây nho, cherry, chà là, cà phê, cacao, cây mật gấu, cây thuốc dòi, cây nhào, trà xanh, trầu ăn lá,…

- Trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, phát sinh một số trường hợp các hộ dân chưa đồng ý đối với giá bồi thường cây trồng do đơn giá còn thấp so với chi phí nuôi trồng, chăm sóc thực tế của người dân.

- Tại khoản 6, Điều 8 quy định:“Đối với các trường hợp đặc biệt phát sinh trong quá trình thu hồi đất, thì đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định”. Tuy nhiên, chưa quy định cụ thể cấp thẩm quyền nào để xem xét, quyết định.

- Mật độ, đơn giá bồi thường của một số cây trồng còn thấp so với thực tế sản xuất, chi phí nuôi trồng và chăm sóc thực tế của người dân, cụ thể:

+ Tại mục 18, nhóm cây ăn quả Phần II Cây lâu năm: Bồ quân, ô môi, lêkima, khế, chùm ruột, bình bát, đào tiên, trâm, cà na: mật độ 277 cây/ha. Về đơn giá bồi thường thấp nhất từ 20.000 đồng/cây đến cao nhất 100.000 đồng/cây là rất thấp so với giá trị kinh tế thực tế của người dân.

+ Tại mục 26, nhóm cây ăn quả Phần II Cây lâu năm: Cóc mật độ 500 cây/ha, tuy nhiên hiện nay, có một số hộ dân trồng cóc ăn lá mật độ cao hơn so với mật độ quy định. Đồng thời, loại cóc ăn lá này không có trong bảng giá bồi thường.

+ Ngoài ra, một số loại cây khác cần rà soát lại mật độ cho phù hợp: Tre, trúc, tầm vong, cau (ăn trầu), cây quý hiếm.
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế triển khai thực hiện và sau sáp nhập địa giới hành chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để áp dụng thống nhất trên toàn tỉnh.
Trên đây là Báo cáo tổng kết việc thực hiện công tác bồi thường thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh./.
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